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UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   38 /VHTT Nhơn Trạch, ngày  26  tháng 3 năm 2018 

DANH SÁCH 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

 

STT Tên chủ điểm Tên điểm Địa chỉ của điểm Địa phương Số Giấy chứng nhận Ngày cấp 

I CẤP MỚI 

1 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Kim Phượng ấp Phước Lý, xã Đại Phước 
Nhơn Trạch 

01/2015/TCĐTCC  
19/3/2015 

2 Phan Thị Ánh Nga Khánh Hà ấp Phước Lý, xã Đại Phước Nhơn Trạch 02/2015/TCĐTCC  19/3/2015 

3 Phạm Thị Thu Tâm Yến Nhi ấp Bến Ngự, xã Phú Đông Nhơn Trạch 03/2015/TCĐTCC 19/3/2015 

4 Huỳnh Thế Khải Internet số 44 ấp Thị Cầu, xã Phú Đông Nhơn Trạch 04/2015/TCĐTCC 19/3/2015 

5 Nguyễn Quốc Quân Như Ý ấp Cát Lái, xã Phú Hữu Nhơn Trạch 05/2015/TCĐTCC  19/3/2015 

6 Đặng Văn Chi Hồng Nguyên ấp Bến Ngự, xã Phú Đông Nhơn Trạch 06/2015/TCĐTCC  19/3/2015 

7 Phạm Hoàng Minh Thành Thái ấp Phước Lý, xã Đại Phước Nhơn Trạch 07/2015/TCĐTCC  07/4/2015 

8 Phương Huệ Khanh Phương Khanh ấp Cát Lái, xã Phú Hữu Nhơn Trạch 08/2015/TCĐTCC  07/4/2015 

9 Nguyễn Trường Khải Khải Linh ấp 3, xã Phú Thạnh Nhơn Trạch 09/2015/TCĐTCC  07/4/2015 

10 Nguyễn Trường Sinh Phúc Khang ấp Thị Cầu, xã Phú Đông Nhơn Trạch 10/2015/TCĐTCC  07/4/2015 

11 Phạm Thị Kỷ 
Phạm Thị Kỷ ấp Giồng Ông Đông, xã Phú 

Đông 

Nhơn Trạch 11/2015/TCĐTCC 
07/4/2015 

12 
Nguyễn Phương Ngọc 

Tú 

Phương Trang ấp 2, xã Phú Thạnh Nhơn Trạch 12/2015/TCĐTCC 
07/4/2015 

13 Phạm Trường Phúc 
Trường Phúc ấp 2, xã Phú Thạnh Nhơn Trạch 13/2015/TCĐTCC, 

ngày 07/4/2015 07/4/2015 

14 Nguyễn Thị Thu Nga Thu Ngân ấp 2, xã Phú Thạnh Nhơn Trạch 14/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

15 Nguyễn Hữu Thành 
Nguyễn Hữu 

Thành 

ấp 2, xã Long Thọ Nhơn Trạch 15/2015/TCĐTCC 
07/4/2015 

16 Huỳnh Phương Toàn 
Huỳnh Phương 

Toàn 

ấp 2, xã Long Thọ Nhơn Trạch 16/2015/TCĐTCC 
07/4/2015 

17 Nguyễn Ngọc Hoàng Nguyễn Hoàng ấp Câu Kê, xã Phú Hữu Nhơn Trạch 17/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

18 Nguyễn Văn Sang Văn Sang ấp 5, xã Long Thọ Nhơn Trạch 18/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

19 Võ Thái Bảo Thái Vũ 2 ấp 2, xã Long Thọ Nhơn Trạch 19/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

20 Hồ Hữu Hùng Hồ Hữu Hùng ấp 1, xã Long Thọ Nhơn Trạch 20/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

21 Lê Trường Giang Lê Trường Giang ấp 2, Long Thọ Nhơn Trạch 21/2015/TCĐTCC 07/4/2015 

22 Ngô Thị Liễu Ngô Thị Liễu ấp 2, Phước Khánh Nhơn Trạch 22/2015/TCĐTCC 16/4/2015 

23 Dương Minh Long Dương Minh Long ấp Phước Lương, Phú Hữu Nhơn Trạch 23/2015/TCĐTCC 16/4/2015 

24 Đặng Thị Thủy Tiên 
Đặng Thị Thủy 

Tiên 

ấp Giồng Ông Đông, Phú 

Đông 

Nhơn Trạch 24/2015/TCĐTCC 
16/4/2015 

25 Lê Thị Hà Lê Thị Hà ấp 5, Hiệp Phước Nhơn Trạch 25/2015/TCĐTCC  20/4/2015 

26 Phan Thị Chính Phan Thị Chính ấp 5, xã Hiệp Phước Nhơn Trạch 26/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

27 Nguyễn Văn Ơi 
Nguyễn Văn Ơi ấp Giồng Ông Đông, Phú 

Đông 

Nhơn Trạch 27/2015/TCĐTCC 
20/4/2015 
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28 Nguyễn Duy Hải Nguyễn Duy Hải ấp 1, Hiệp Phước Nhơn Trạch 28/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

29 Huỳnh Văn Nghĩa Huỳnh Văn Nghĩa ấp 4, Hiệp phước Nhơn Trạch 29/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

30 Bùi Văn Chính Bùi Văn Chính ấp 1, Hiệp Phước Nhơn Trạch 30/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

31 Từ Hải Từ Hải ấp 1, Hiệp Phước Nhơn Trạch 31/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

32 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Anh Dũng ấp 4, Hiệp phước Nhơn Trạch 32/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

33 Triết Bình Triết Bình ấp 4, Long Thọ Nhơn Trạch 33/2015/TCĐTCC 20/4/2015 

34 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

ấp 4, Hiệp phước Nhơn Trạch 34/2015/TCĐTCC 
20/4/2015 

35 
Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyên 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyên 

ấp 4, Hiệp phước Nhơn Trạch 35/2015/TCĐTCC  
5/5/2015 

36 Nguyễn Quang Hậu 
Nguyễn Quang 

Hậu 

ấp 3, Hiệp phước Nhơn Trạch 36/2015/TCĐTCC 
5/5/2015 

37 Lê Thanh Cương Lê Thanh Cương ấp 3, Hiệp phước Nhơn Trạch 37/2015/TCĐTCC 5/5/2015 

38 Bùi Thị Thu Bùi Thị Thu ấp 3, Hiệp phước Nhơn Trạch 38/2015/TCĐTCC 5/5/2015 

39 Phạm Lê Thu Thảo Phạm Lê Thu Thảo ấp 4, Hiệp phước Nhơn Trạch 39/2015/TCĐTCC 5/5/2015 

40 Lê Mai Hoàng Mai Hoàng ấp 3, Hiệp phước Nhơn Trạch 40/2015/TCĐTCC 5/5/2015 

41 Nguyễn Trung Kiên 
Nguyễn Trung 

Kiên 

ấp Binh Phú, Long Tân Nhơn Trạch 41/2015/TCĐTCC  
14/5/2015 

42 Phan Quốc Tú Bảo Thư ấp Bến Cam, Phước Thiền Nhơn Trạch 42/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

43 Phan Văn Hải Phan Văn Hải ấp 3, Long Thọ Nhơn Trạch 43/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

44 Trần Văn Tuấn Trần Văn Tuấn ấp Bình Phú, Long Tân Nhơn Trạch 44/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

45 Đỗ Thanh Tùng Đỗ Thanh Tùng ấp 3, Hiệp phước Nhơn Trạch 45/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

46 Đinh Thị Kim Thảo Quốc Vình ấp 2, Phước Khánh Nhơn Trạch 46/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

47 Nguyễn Thị Sen Thanh Thủy ấp 3, Long Thọ Nhơn Trạch 47/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

48 Ngô Thị Út Ngô Thị Út ấp Cát Lái, Phú Hữu Nhơn Trạch 48/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

49 Đặng Thị Hạnh Đặng Thị Hạnh ấp Cát Lái, Phú Hữu Nhơn Trạch 49/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

50 
Nguyễn Văn Quốc 

Cường 

Nguyễn Văn Quốc 

Cường 

ấp 1, Phước Khánh Nhơn Trạch 50/2015/TCĐTCC 
18/5/2015 

51 Trần Văn Báu Trần Văn Báu ấp 2, Phước Khánh Nhơn Trạch 51/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

52 Nguyễn Thị Cà Nguyễn Thị Cà ấp 3, Long Thọ Nhơn Trạch 52/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

53 Nguyễn Thị Răng Nguyễn Thị Răng ấp 2, Long Thọ Nhơn Trạch 53/2015/TCĐTCC 18/5/2015 

54 Trương Ngọc Thanh 
Trương Ngọc 

Trinh 

ấp Xóm Hố, Phú Hội Nhơn Trạch 54/2015/TCĐTCC 
5/6/2015 

55 Phạm Quang Vinh Phạm Quang Vinh ấp Thị Cầu, Phú Đông Nhơn Trạch 55/2015/TCĐTCC 5/6/2015 

56 Nguyễn Trọng Hiếu Quốc Thịnh ấp Cát Lái, Phú Hữu Nhơn Trạch 56/2015/TCĐTCC 5/6/2015 

57 Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng ấp Phước Lý, xã Đại Phước Nhơn Trạch 57/2015/TCĐTCC 5/6/2015 

58 Lưu Văn Dương Hương Sen ấp Đất Mới, Phú Hội Nhơn Trạch 58/2015/TCĐTCC 5/6/2015 

59 Lê Thị Thảo Nguyên 
Lê Thị Thảo 

Nguyên 

ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh 

Thanh 

Nhơn Trạch 59/2015/TCĐTCC 
18/6/2015 

60 Trần Quý Đôn Tí Xún ấp Thành Công, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 60/2015/TCĐTCC 18/6/2015 

61 Nguyễn Văn Khiết Nguyễn Văn Khiết ấp Thành Công, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 61/2015/TCĐTCC 18/6/2015 
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62 Nguyễn Tiến Khoa Minh Tâm I ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 62/2015/TCĐTCC 18/6/2015 

63 Nguyễn Thị Luận Nguyễn Thị Luận ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 63/2015/TCĐTCC 18/6/2015 

64 Ngô thị Thắng Thắng Nga ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 64/2015/TCĐTCC 26/6/2015 

65 Trần Văn Thật Quốc Quân ấp Bến Cam, Phước Thiền Nhơn Trạch 65/2015/TCĐTCC 26/6/2015 

66 Phạm Thị Tuyết Phạm Thị Tuyết ấp Bến Cam, Phước Thiền Nhơn Trạch 66/2015/TCĐTCC 26/6/2015 

67 Bùi Thị Thanh Thúy Thúy Ngọc ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 67/2015/TCĐTCC 02/7/2015 

68 Hồ Văn Tịnh Hồ Văn Tịnh ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 68/2015/TCĐTCC 02/7/2015 

69 Đỗ Đăng Khoa Đỗ Đăng Khoa ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 69/2015/TCĐTCC 02/7/2015 

70 Đặng Thị Thu Hằng 
Đặng Thị Thu 

Hằng 

ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 70/2015/TCĐTCC 
02/7/2015 

71 Nguyễn Khoa Huân 
Nguyễn Khoa 

Huân 

ấp Hòa Bình, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 71/2015/TCĐTCC 
08/7/2015 

72 Nguyễn Đức Thuận 
Thế Giới Điện tử 

Đức Thuận 

ấp Thanh Minh, Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 72/2015/TCĐTCC 
08/7/2015 

73 Cao Thị Lĩnh Thanh Hoa ấp Đất Mới, Phú Hội Nhơn Trạch 72/2015/TCĐTCC 22/7/2015 

74 Trần Văn Thắng Trần Văn Thắng ấp 1, Long Thọ Nhơn Trạch 74/2015/TCĐTCC 22/7/2015 

75 Văn Đình Quyết Văn Quyết ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 75/2015/TCĐTCC 10/8/2015 

76 Võ Tòng Võ Tòng ấp Bà Trường, Phước An Nhơn Trạch 76/2015/TCĐTCC 10/8/2015 

77 Hồ Kim Vân Vân K.T.H ấp Thị Cầu, Phú Đông Nhơn Trạch 77/2015/TCĐTCC 10/8/2015 

78 Bùi Hữu Thành Hữu Thành ấp Bình Phú, Long Tân Nhơn Trạch 78/2015/TCĐTCC 14/8/2015 

79 Trần Văn Minh PK nét ấp 1, Hiệp Phước Nhơn Trạch 79/2015/TCĐTCC 14/8/2015 

80 Nguyễn Xuân Lộc Nguyễn Xuân Lộc ấp Bến Săn, Phước Thiền Nhơn Trạch 80/2015/TCĐTCC  3/9/2015 

81 Nguyễn Thế Kiệt Nguyễn Thế Kiệt ấp Bến Săn, Phước Thiền Nhơn Trạch 81/2015/TCĐTCC 21/9/2015 

82 Nguyễn Trọng Tài Tài Lợi ấp 2, Phước Khánh Nhơn Trạch 82/2015/TCĐTCC 21/9/2015 

83 Ngô Thị Thu Thảo Linh Nhi ấp Bến Săn, Phước Thiền Nhơn Trạch 83/2015/TCĐTCC 21/9/2015 

84 Khưu Vĩnh Phương 
Khưu Vĩnh 

Phương 

ấp 2, Long Thọ Nhơn Trạch 84/2015/TCĐTCC 
12/10/2015 

85 Hoàng Thị Vĩnh Internet 149 ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 85/2015/TCĐTCC 12/10/2015 

86 Đặng Thanh Tùng Tùng Máy Tính ấp Bình Phú, Long Tân Nhơn Trạch 86/2015/TCĐTCC 17/10/2015 

87 Trần Thị Thu Thu ấp 1, Phú Thạnh Nhơn Trạch 87/2015/TCĐTCC 17/10/2015 

88 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa ấp 2, Phước Khánh Nhơn Trạch 88/2015/TCĐTCC 17/10/2015 

89 Hoàng Văn Thơm Hoàng Văn Thơm Hiệp Phước Nhơn Trạch 89/2015/TCĐTCC 17/10/2015 

90 Đỗ Thị Kim Tiếng Đỗ Thị Kim Tiếng Phước Khánh Nhơn Trạch 90/2015/TCĐTCC 17/10/2015 

91 Nguyễn Ngọc Thắng 
Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Phước Khánh Nhơn Trạch 91/2015/TCĐTCC 
17/10/2015 

92 Trịnh Viết Tuấn NET LIÊN MINH Hiệp Phước Nhơn Trạch 92/2015/TCĐTCC 13/11/2015 

93 Lê Thị Anh Lê Thị Anh Hiệp Phước Nhơn Trạch 93/2015/TCĐTCC 13/11/2015 

94 
Đặng Thị Hồng Huế Đặng Thị Hồng 

Huế 

Hiệp Phước Nhơn Trạch 94/2015/TCĐTCC 
13/11/2015 

95 Đỗ Thị Kim Tiếng Anh Khôi Phước Khánh Nhơn Trạch 95/2015/TCĐTCC 25/11/2015 

96 Nguyễn Ngọc Thắng 
Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Phước Khánh Nhơn Trạch 96/2015/TCĐTCC  
08/12/2015 
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97 Đặng Văn Tô MÔ TÔ BAY Phước An Nhơn Trạch 97/2015/TCĐTCC 08/12/2015 

98 Trần Ngọc Diễm Khải Linh 2 Vĩnh Thanh Nhơn Trạch 98/2015/TCĐTCC 08/12/2015 

99 Lê Tấn Hiển 567 NET Phú Hữu Nhơn Trạch 99/2015/TCĐTCC 25/12/2015 

100 Cao Thị Điệp Em Thanh Thanh ấp Đất Mới, Phú Hội Nhơn Trạch 100/2015/TCĐTCC 25/12/2015 

101 Võ Trường An NÉT Đại Thắng ấp Bà Trường, Phước An Nhơn Trạch 01/2016/TCĐTCC  19/1/2016 

102 Nguyễn Thiên Lộc Nguyễn Thiên Lộc ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 02/2016/TCĐTCC 19/1/2016 

103 Hồ Nhựt Nam NÉT NAM ấp Phú Mỹ, phú Hội Nhơn Trạch 03/2016/TCĐTCC 19/1/2016 

104 Đặng Hoàng Mỹ Tuyền Đô ấp Bà Trường, Phước An Nhơn Trạch 04/2016/TCĐTCC 1/2/2016 

105 Nguyễn Thắng Lợi Nguyễn Thắng ấp 2, Hiệp Phước Nhơn Trạch 05/2016/TCĐTCC 1/2/2016 

106 Lý Văn Đông Lý Văn Đông ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 06/2016/TCĐTCC  3/2/2016 

107 Ngô Thị Liễu Ngô Thị Liễu ấp phước Lương, Phú Hữu Nhơn Trạch 07/2016/TCĐTCC 24/3/2016 

108 Nguyễn Trường Sinh 
Vi tính Phúc 

Khang 1 

ấp Phước Lý, Đại Phước Nhơn Trạch 08/2016/TCĐTCC 
28/3/2016 

109 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 

Đấu Trường 5 ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 09/2016/TCĐTCC 
13/4/2016 

110 Nguyễn Duy Khang 
Nguyễn Duy 

Khang 

ấp Bến Đính, Phú Đông Nhơn Trạch 10/2016/TCĐTCC 
20/4/2016 

111 Nguyễn Văn Phúc Nhật Bảo ấp Bến Sắn, Phước Thiền Nhơn Trạch 11/2016/TCĐTCC 22/4/2016 

112 Nguyễn Đoàn Trung 
Nguyễn Đoàn 

Trung 

ấp 5, Long Thọ Nhơn Trạch 12/2016/TCĐTCC 
22/4/2016 

113 Trần Quốc Quân Trần Quốc Quân ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 13/2016/TCĐTCC 16/5/2016 

114 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai ấp 2, Long Thọ Nhơn Trạch 14/2016/TCĐTCC 16/5/2016 

115 Trần Văn Tự Trần Văn Tự ấp Phước Lý, Đại Phước Nhơn Trạch 15/2016/TCĐTCC 6/6/2016 

116 Trần Thanh Tùng Đông Nghi ấp Phước Lý, Đại Phước  Nhơn Trạch 16/2016/TCĐTCC 13/6/2016 

117 Phan Thị Kim Đạt Lê Nam ấp Bình Phú, Long Tân Nhơn Trạch 17/2016/TCĐTCC 15/6/2016 

118 Huỳnh Văn Thịnh Huỳnh Văn Thịnh ấp Bến Cam,Phước Thiền Nhơn Trạch 18/2016/TCĐTCC 24/6/2016 

119 Đặng Thị Liên Tốc Độ ấp Trầu, Xã Phước Thiền Nhơn Trạch 19/2016/TCĐTCC 15/7/2016 

120 
Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 

Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 

ấp Bến Sắn, Phước Thiền Nhơn Trạch 20/2016/TCĐTCC 
16/8/2016 

121 Nguyễn Hồng Quân Trường Thịnh ấp Bến Sắn, Phước Thiền Nhơn Trạch 21/2016/TCĐTCC 16/8/2016 

122 Nguyễn Văn Khanh 
Nguyễn Văn 

Khanh 

ấp Bến Sắn, Phước Thiền Nhơn Trạch 22/2016/TCĐTCC 
16/8/2016 

123 Đặng Trung Trực Đặng Trung Trực ấp Phước Lý, Đại Phước Nhơn Trạch 23/2016/TCĐTCC 22/8/2016 

124 Đinh Nho Đức Vi Diệu ấp 3, Long Thọ Nhơn Trạch 24/2016/TCĐTCC 14/9/2016 

125 Huỳnh Thanh Hương 
Huỳnh Thanh 

Hương 

ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 25/2016/TCĐTCC 
21/9/2016 

126 Lương Thanh Bình 
Lương Long 

Khang 

ấp Phước Lý, Đại Phước Nhơn Trạch 26/2016/TCĐTCC 
26/9/2016 

127 Lê Minh Sơn Sơn Nga ấp Đất Mới, Phú Hội Nhơn Trạch 27/2016/TCĐTCC 30/9/2016 

128 Trần Danh Hưng Tiến Đạt Hưng ấp Đất Mới, Phú Hội Nhơn Trạch 28/2016/TCĐTCC 30/9/2016 

129 Đinh Thị Bích Hợi Đinh Bích Hợi ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền Nhơn Trạch 29/2016/TCĐTCC 16/11/2016 

130 Lê Gia Bảo Gia Bảo Anh ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân Nhơn Trạch 01/2017/TCĐTCC 06/1/2017 
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131 Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa ấp 1, Hiệp Phước Nhơn Trạch 02/2017/TCĐTCC 11/1/2017 

132 Lê Trí Hải Lê Trí Hải ấp Trầu, Phước Thiền Nhơn Trạch 03/2017/TCĐTCC 20/01/2017 

133 Nguyễn Anh Vũ Anh Vũ ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 04/2017/TCĐTCC 02/3/2017 

134 Phạm Văn Mảnh Phước 9K ấp Phú Mỹ I, Phú Hội Nhơn Trạch 05/2017/TCĐTCC 27/3/2017 

135 Lưu Thái Mỹ Nét Thái Hiền ấp 4, Hiệp Phước Nhơn Trạch 06/2017/TCĐTCC 12/4/2017 

136 Hồ Văn Vẹn Hồ Văn Vẹn ấp Phú Mỹ I, Phú Hội Nhơn Trạch 07/2017/TCĐTCC 24/5/2017 

137 Nguyễn Xuân Cường Ớt Nét ấp 1, xã Hiệp Phước Nhơn Trạch 08/2017/TCĐTCC 13/6/2017 

138 Trần Thị Huỳnh Mơ 
Trần Thị Huỳnh 

Mơ 

ấp 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch 09/2017/TCĐTCC 
19/6/2017 

139 Nguyễn Thị Kim Chi CuBi ấp 5, Hiệp Phước Nhơn Trạch 10/2017/TCĐTCC 19/6/2017 

140 Trần Thị Lợi Anh Trần Thị Lợi Anh 
ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền 

Nhơn Trạch 11/2017/TCĐTCC 
23/6/2017 

141 Nguyễn Đình Tây Đức 
Tây Đức ấp Vĩnh Cữu, xã Vĩnh 

Thanh 

Nhơn Trạch 12/2017/TCĐTCC 
06/7/2017 

142 Lại Hoàn Hi Hoàn Hi ấp 1, xã Long Thọ Nhơn Trạch 13/2017/TCĐTCC 25/7/2017 

143 Trần Văn Lắn Anh Lắng ấp Thị Cầu, xã Phú Đông Nhơn Trạch 14/2017/TCĐTCC 28/8/2017 

144 Ngô Bảo Trung Ngô Bảo Trung ấp Xóm Hố, xã Phú Hội Nhơn Trạch 15/2017/TCĐTCC 12/9/2017 

145 Lê Huỳnh Lê Huỳnh ấp Đất Mới, xã Phú Hội Nhơn Trạch 16/2017/TCĐTCC 12/9/2017 

146 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa ấp 2, xã Long Thọ Nhơn Trạch 17/2017/TCĐTCC 31/10/2017 

147 Lê Hữu Cường Tí Cuội ấp Đất Mới, xã Phú Hội Nhơn Trạch 18/2017/TCĐTCC 20/11/2017 

148 Trần Thị Thúy Hằng 
Trần Thị Thúy 

Hằng 

ấp Bến Sắn, Phước Thiền Nhơn Trạch 19/2017/TCĐTCC 07/12/2017 

149 Trần Danh Hưng Tiến Đạt Hưng ấp Đất Mới, xã Phú Hội Nhơn Trạch 20/2017/TCĐTCC 19/12/2017 

150 Thanh Nghị Thanh Nghị ấp 3, xã Hiệp Phước Nhơn Trạch 21/2017/TCĐTCC 21/12/2017 

151 Cao Tấn Huỳnh Tấn Huỳnh Ấp 2, Long Thọ Nhơn Trạch 22/2017/TCĐTCC 25/12/2017 

152 Nguyễn Phương Nam 
Nguyễn Phương 

Nam 

ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền 

Nhơn Trạch 23/2017/TCĐTCC 29/12/2017 

153 Nguyễn Thị Kim Ánh 
Nguyễn Thị Kim 

Ánh 

ấp Hòa Bình, xã Vĩnh 

Thanh 

Nhơn Trạch 01/2018/TCĐTCC 05/02/2018 

154 Lê Văn Sơn Nam Sơn ấp Trầu, xã Phước Thiền Nhơn Trạch 02/2018/TCĐTCC 23/02/2018 

155 Nguyễn Minh Dương Minh Dương ấp Bến Cộ, xã Đại Phước Nhơn Trạch 03/2018/TCĐTCC 12/3/2018 

156 Luân Đức Mạnh Đức Mạnh ấp Long Hiệu, xã Long Tân Nhơn Trạch 04/2018/TCĐTCC 21/3/2018 

II GIA HẠN 

1 Nguyễn Thành Thái  Thành Thái ấp Phước Lý, xã Đại Phước Nhơn Trạch 01/2018/TCĐTCC 21/3/2018 

 

Nơi nhận TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở TT&TT tỉnh; 

- UBND huyện; 

- T, P Phòng VHTT; 

- Lưu VT, BCVT. 
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